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	 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /202…/NQ-HĐND
	Khánh Hòa, ngày    tháng     năm 202…


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


NGHỊ QUYẾT
[bookmark: _Hlk128040366][bookmark: _Hlk129577828][bookmark: _Hlk128055039][bookmark: _Hlk129586791]Hỗ trợ cước thuê bao duy trì hoạt động giám sát hành trình tàu cá
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2027


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA …. KỲ HỌP THỨ……

[bookmark: _Hlk128055096]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Căn cứ Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Xét Tờ trình số …../TTr-UBND ngày … tháng ….. năm 202.. của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số ……/BC-HĐND ngày…. tháng …. năm 202… của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
[bookmark: _Hlk129578068]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk129586921]1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao duy trì hoạt động giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2027.
[bookmark: _Hlk129586933]2. Đối tượng áp dụng
- Các tổ chức, cá nhân có tàu cá chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đăng ký tại tỉnh Khánh Hòa theo đúng quy định;
- Các doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình cho các chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (gọi chung là Nhà cung cấp dịch vụ);
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy định tại Nghị quyết này.	
Điều 2. Đối tượng hỗ trợ
Các tổ chức, cá nhân có tàu cá đăng ký tại tỉnh Khánh Hòa, có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và hoạt động khai thác hải sản theo đúng quy định.
Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ
[bookmark: _Hlk129586944]1. Nguyên tắc hỗ trợ
- Chủ tàu cá tự lựa chọn mua sắm và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, hợp đồng thuê bao dịch vụ với Nhà cung cấp dịch vụ. Nhà nước hỗ trợ cước thuê bao duy trì hoạt động giám sát hành trình tàu cá trong giai đoạn 2025 - 2027.
- Việc hỗ trợ cước thuê bao duy trì hoạt động giám sát hành trình tàu cá được thực hiện thông qua Nhà cung cấp dịch vụ, theo trình tự thủ tục được quy định tại Điều 6 Nghị quyết này, sau khi đã thực hiện ký kết Hợp đồng thuê bao dịch vụ và Chủ tàu cá đã thỏa mãn các điều kiện tại khoản b Điều này.
- Đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định.
- Một chủ tàu có nhiều tàu cá đủ điều kiện được hỗ trợ thì thực hiện hỗ trợ đối với tất cả các tàu đủ điều kiện. Mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ cước thuê bao duy trì hoạt động giám sát hành trình đối với 01 thiết bị.
[bookmark: _Hlk129586953]2. Điều kiện hỗ trợ
Chủ tàu cá được hưởng chính sách hỗ trợ cước thuê bao duy trì hoạt động giám sát hành trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2027 khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
- Chủ tàu cá đăng ký tại tỉnh Khánh Hòa, chấp hành đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản và các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, quy định về sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị giám sát hành trình tàu cá; có đầy đủ các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp bao gồm: 
+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; 
+ Giấy phép khai thác thủy sản; 
+ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá.
- Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, có Hợp đồng sử dụng dịch vụ thông tin của chủ tàu cá với doanh nghiệp viễn thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép còn thời hạn. 
- Thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá phải duy trì tín hiệu kết nối liên tục 24/24 giờ theo đúng quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, được sửa đổi bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
- Chủ tàu cá đã đóng toàn bộ phí thuê bao trong kỳ hỗ trợ cho các Nhà cung cấp dịch vụ.
[bookmark: _Hlk140218819]Điều 4. Mức hỗ trợ, thời gian và nguồn kinh phí hỗ trợ
1. Mức hỗ trợ: 340.000 đồng/tàu/tháng.
[bookmark: _Hlk129587005]2. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027. Thực hiện hỗ trợ 02 lần/năm vào 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm (Các Nhà cung cấp dịch vụ rà soát, tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định).
[bookmark: _Hlk129586991]3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách cấp tỉnh.
[bookmark: _Hlk129587189]Điều 5. Trường hợp không được hỗ trợ
Căn cứ dữ liệu hành trình tại Hệ thống giám sát tàu cá trong thời gian xét hỗ trợ, trong vòng 06 tháng tính từ thời điểm thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ, tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ của toàn kỳ hỗ trợ. 
Điều 6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục để hưởng chính sách hỗ trợ
1. Ngày 30/12 của năm đầu tiên triển khai hỗ trợ, Nhà cung cấp dịch vụ tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản) thẩm định, xem xét quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ, gồm có:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ cước thuê bao duy trì hoạt động giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Danh sách các tàu cá đủ điều kiện hưởng hỗ trợ.
- Tổng hợp hồ sơ đăng ký và minh chứng đủ điều kiện hưởng hỗ trợ của từng chủ tàu cá (hồ sơ bao gồm bản photo của các loại giấy tờ minh chứng, đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản b Điều 3 Nghị quyết này).
2. Ngày 30/6 và ngày 31/12 của các lần đề xuất hỗ trợ tiếp theo, Nhà cung cấp dịch vụ tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản) thẩm định, xem xét quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ, gồm có:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ cước thuê bao duy trì hoạt động giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Danh sách các tàu cá đủ điều kiện hưởng hỗ trợ (trong đó, ghi chú rõ đối với các tàu cá phát sinh tăng so với kỳ đề xuất hỗ trợ gần nhất).
- Danh sách các tàu cá giảm so với kỳ đề xuất hỗ trợ gần nhất.
- Hồ sơ đăng ký và minh chứng gồm có:
+ Đối với Danh sách các tàu cá đủ điều kiện hưởng hỗ trợ: Tổng hợp hồ sơ đăng ký và minh chứng đủ điều kiện hưởng hỗ trợ của từng chủ tàu cá (hồ sơ bao gồm bản photo của các loại giấy tờ minh chứng, đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản b Điều 3 Nghị quyết này).
+ Đối với danh sách các tàu cá giảm so với kỳ đề xuất hỗ trợ gần nhất: Cung cấp hồ sơ minh chứng về việc tàu cá đã ngừng sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa .... kỳ họp thứ .... thông qua ngày ... tháng .... năm ..... và có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm ......./.
	 Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND xã, phường;
- Báo Khánh Hòa; TT Công báo và Cổng TTĐT Khánh Hòa;
- Lưu: VT, VP.
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